        UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Số:          /TTr-STNMT                          Bình Dương, ngày …..tháng…. năm 20….

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Danh mụcvà bản đồ các vùng 
hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương




Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất;

Căn cứ Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư  số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất; 
Căn cứ Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí đề án “Điều tra, xác định danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Điều tra, xác định danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”,


Đề án “Điều tra, xác định danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương” được thực hiện từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021. Sau khi hoàn thành, đề án đã được gửi lấy ý kiến UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, đề án đã được chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các đơn vị nêu trên (đính kèm văn bản báo cáo tiếp thu chỉnh sửa và giải trình số....../STNMT-TNNKSKTTV ngày... tháng... năm 2021), Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh quá trình tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện việc khoanh định vùng hạn chế, việc áp dụng các biện pháp hạn chế khai thác đối với từng khu vực như sau:
1.  Quá trình tổ chức thực hiện việc khoanh định vùng hạn chế
Để triển khai đề án, đơn vị thực hiện tư vấn đã tiến hành các công tác điều tra thu thập thông tin dữ liệu; xử lý, tổng hợp dữ liệu thông tin đã thu thập và điều tra bổ sung; khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất:

- Công tác thu thập tài liệu: Thu thập từ các Sở ban ngành của tỉnh, UBND các huyện/thị và các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường các tài liệu về đặc điểm địa chất thủy văn, chất lượng nước dưới đất, tài liệu quan trắc động thái nước dưới đất, tài liệu hiện trạng khai thác sử dụng nước, tài liệu về hiện trạng và quy hoạch các khu cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị, bãi rác, nghĩa trang, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.
- Công tác điều tra thực địa: Được tiến hành trên diện tích phần phân bố các tầng chứa nước lỗ hổng (2.460,449km2), điều tra trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000, khảo sát theo diện với sự hỗ trợ của thiết bị định vị GPS và thiết bị đo chất lượng nước hiện trường, các thông số của lỗ khoan khai thác. Quá trình điều tra thực địa đảm bảo các điểm khảo sát được lên bản đồ đúng vị trí thực tế, đảm bảo mật độ điểm khảo sát theo tỷ lệ điều tra. Ngoài ra, còn cập nhật bổ sung các thông tin xác định chính xác vùng phân bố nước mặn của các tầng chứa nước, hiện trạng các vùng bãi rác, nghĩa trang và mạng cấp nước tập trung, các đoạn sông chính kết hợp lấy và phân tích mẫu nước mặt để phục vụ khoanh định vùng hạn chế theo các tiêu chí của Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ.
- Công tác nội nghiệp (xử lý tổng hợp, phân tích đánh giá, chuẩn bị nội dung thông tin lập bản đồ và lập báo cáo tổng kết đề án): được thực hiện theo đúng các quy định kỹ thuật hiện hành và phù hợp với đặc điểm của vùng nghiên cứu, trải qua nhiều sản phẩm trung gian và hoàn thành bộ sản phẩm chính gồm Báo cáo thuyết minh kết quả thực hiện đề án (bản thuyết minh dự thảo), 04 báo cáo chuyên đề và 02 bộ bản đồ chuyên môn tỷ lệ 1:50.000 và các phụ lục kèm theo báo cáo.

2. Kết quả khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất
Căn cứ các tiêu chí phân loại và cách khoanh định vùng hạn chế theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ và kết quả tổng hợp, điều tra, đề án đã xác định các loại vùng hạn chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
- Vùng hạn chế 1 (khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn, gia tăng ô nhiễm do khai thác nước dưới đất; khu vực có nguồn nước dưới đất bị ô nhiễm hoặc có dấu hiệu ô nhiễm nhưng chưa có giải pháp công nghệ xử lý bảo đảm chất lượng), đã xác định trên bản đồ và danh mục: gồm 129 khu vực, trong đó có: 16 khu vực bãi rác và phạm vi liền kề, 92 khu vực nghĩa trang và phạm vi liền kề; 18 vùng ô nhiễm và 3 vùng nhiễm mặn.
- Vùng hạn chế 2 (khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm liên tục và có nguy cơ bị hạ thấp quá mức), đã xác định trên bản đồ và danh mục 20 công trình có mực nước hạ thấp quá mức và khu vực liền kề.
- Vùng hạn chế 3: (khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng), đã xác định trên bản đồ và danh mục: gồm 87 khu vực là khu dân cư đô thị, khu dân cư và khu, cụm công nghiệp đã có nước cấp tập trung;

- Vùng hạn chế 4 (khu vực có nguồn nước mặt có khả năng đáp ứng ổn định cho các nhu cầu sử dụng nước): theo quy định tại Điều 9 Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 thì nguồn nước mặt phải đảm bảo các tiêu chí như: có chức năng cấp nước sinh hoạt hoặc được quy hoạch để cấp nước sinh hoạt; Có chế độ dòng chảy ổn định, dòng chảy tối thiểu từ 10 m3/s trở lên đối với sông, suối, kênh, rạch hoặc tổng dung tích từ 10 triệu m3 trở lên đối với hồ chứa; Có chất lượng nước đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cột A1 trở lên. Thực tế hiện nay các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh hầu hết không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, do đó không xác định được vùng hạn chế 4;
- Vùng hạn chế hỗn hợp (bao gồm diện tích bị chồng lấn của các vùng hạn chế 1, 2, 3), đã xác định trên bản đồ và danh mục gồm 129 khu vực, trong đó có: 16 khu vực bãi rác và phạm vi liền kề, 92 kh gồm 80 khu vực hạn chế là khu vực chồng lấn bãi rác, nghĩa trang (Vùng hạn chế 1) với Vùng hạn chế 2 và khu dân cư, khu công nghiệp (Vùng hạn chế 3).

Kết quả khoanh định khu vực hạn chế được lập thành danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (Phụ lục kèm theo Tờ trình).

3. Giải pháp áp dụng đối với từng vùng hạn chế.

 
a. Đối với Vùng hạn chế 1:

- Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng them công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ những hợp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và khu vực chưa có nước cấp tập trung phủ kín.

- Đối với công trình công trình khai thác nước dưới đất hiện có, trừ những hợp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và khu vực đã có nước cấp tập trung phủ kín, các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất được thực hiện như sau:

+ Đối với công trình không có giấy phép: Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, dừng hoạt động khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ công trình đang khai thác NDĐ phục vụ mục đích sinh hoạt và phòng chống thiên tai, thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nhưng không có giấy phép thì được cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

+ Đối với công trình có giấy phép: Được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và chỉ xem xét gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai nếu đủ điều kiện để được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

b. Đối với Vùng hạn chế 2:

- Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm nước dưới đất mới, trừ những hợp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và khu vực chưa có nước cấp tập trung phủ kín.

- Đối với công trình công trình khai thác nước dưới đất hiện có, trừ những hợp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và khu vực đã có nước cấp tập trung phủ kín, các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất được thực hiện như sau:
+ Không cấp phép, thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới phạm vi vùng hạn chế và khu vực liền kề vùng hạn chế 2
+ Trường hợp công trình không có giấy phép thì dừng hoạt động khai thác, thực hiện trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT; trừ công trình đang khai thác NDĐ phục vụ mục đích hoạt và phòng chống thiên tai, thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nhưng không có giấy phép thì được cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp phép, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Trong khu vực hạn chế đã có giấy phép thì tạm dừng khai thác theo quy định đối với các giếng có mực nước động vượt quá mực nước động cho phép và điều chỉnh chế độ khai thác hoặc giảm lưu lương khai thác tại giếng đó cho phù hợp.

 
c. Đối với Vùng hạn chế 3:

- Trừ trường hợp chưa có đường ống cấp nước tập trung hoặc được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới.
- Đối với công trình công trình khai thác nước dưới đất hiện có, trừ những hợp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và khu vực đã có nước cấp tập trung phủ kín, các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất được thực hiện như sau:

+ Đối với công trình không có giấy phép thì dừng hoạt động khai thác, thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trừ công trình đang khai thác nước dưới đất phục vụ mục đích sinh hoạt và phòng chống thiên tai), thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nhưng không có giấy phép thì được cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

+ Đối với công trình có giấy phép: Được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

 
c. Đối với Vùng hạn chế hỗn hợp:
Việc áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Vùng hạn chế hỗn hợp được xem xét, quyết định trên cơ sở các biện pháp hạn chế khai thác tương ứng với từng vùng hạn chế 1, 2, 3 theo thứ tự từ vùng hạn chế 1, 2, 3.
 
4. Kiến nghị: 

Từ những nội dung báo cáo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện cụ thể như sau:
 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Trong thời gian mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt thực hiện: Công bố Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; Thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn nơi có vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất.
 - Sau năm (05) năm hoặc khi cần thiết kể từ ngày có Quyết định phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung vùng hạn chế khai thác khi có một trong các trường hợp sau:

+ Có sự thay đổi về căn cứ khoanh định vùng hạn chế theo quy định của Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ làm thay đổi phạm vi khoanh định khu vực hạn chế khai thác;

+ Có sự biến động về điều kiện tự nhiên làm thay đổi phạm vi vùng hạn chế hoặc xuất hiện các khu vực cần khoanh định vùng hạn chế hoặc cần đưa ra khỏi Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

- Căn cứ Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt tổ chức điều tra, thống kê, cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu và lập danh sách các công trình khai thác hiện có thuộc các vùng, khu vực hạn chế đã được công bố; lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định Điều 13 Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất cho cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân trong việc trám lấp các giếng khai thác không đúng quy định; các giếng hư hỏng, không sử dụng theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm phòng tránh ô nhiễm nguồn nước dưới đất.
- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về tài nguyên nước.

 
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình tổ chức thực hiện các phương án hạn chế khai thác nước dưới đất; thường xuyên rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất cho phù hợp tình hình thực tiển địa phương, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

3. Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương

 Đẩy nhanh tiến độ phủ kín mạng lưới cấp nước tập trung tại các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, đặc biệt phải phủ kín mạng lưới cấp nước trước tháng 12 năm 2023 tại các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, các thị xã Tân Uyên, Bến Cát và tại các vùng hạn chế 1, vùng hạn chế 2, vùng hạn chế 3 thuộc các địa phương còn lại.
4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thường xuyên lấy mẫu giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất tại các khu vực ô nhiễm nước dưới đất thuộc vùng hạn chế 1 và giám sát chất lượng nước cấp tại đô thị và nông thôn tại các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. 
5. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện quy hoạch cấp nước sạch nông thôn phù hợp với quy hoạch tỉnh; khai thác, sử dụng hiệu quả; nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các trạm cấp nước nông thôn tại các cùng hạn chế khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt;

6. Sở Xây dựng

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy hoạch, bổ sung hoàn thiện mạng lưới cấp, thoát nước tại các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp và các khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất thuộc các đô thị trên địa bàn tỉnh.
Nơi nhận:    
                                         GIÁM ĐỐC 
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